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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 02 tháng 11/2016
(từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016 )

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình gió mùa Đông Bắc:
Sáng 08/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó mở rộng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các ngày 9, 10/11. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 08/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19oC, vùng núi 13-15oC, núi cao 9-11oC. Các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ chiều 08/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Trong các ngày 10-11/11, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 1,5 – 2,5m. Rủi ro thiên tai: cấp độ 1.

3. Tình hình mưa:
- Khu vực Bắc Bộ: Rải rác có mưa, các tỉnh miền núi có nơi có mưa vừa, tập trung vào ngày 9, 10/11, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	120 mm
	
	Sa Pa (Lào Cai)
	155 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	104 mm
	
	Hà Giang (Hà Giang)
	107 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	100 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	118 mm


- Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận: Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-200 mm, tập trung trong các ngày 7 – 10/11; các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận mưa nhỏ rải rác. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	243 mm
	
	Vũ Quang (Hà Tĩnh)
	392 mm

	Nam Đàn (Nghệ An)
	259 mm
	
	Trường Sơn (Quảng Bình)
	318 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	255 mm
	
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	271 mm


- Khu vực Tây Nguyên: Có mưa nhỏ rải rác, tổng lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: An Khê (Gia Lai): 56mm.
- Khu vực Nam Bộ: Rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	72 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	54 mm

	Tân Châu (An Giang)
	66 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	87 mm


4. Tình hình thủy văn:

a) Các sông Bắc Bộ: mực nước biến đổi chậm và ở mức thấp.

b) Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Từ ngày 7-9/11, trên sông Chu, sông Cả, sông La và các sông ở Quảng Bình, Đắk Lắk đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0-3,5m, riêng thượng lưu sông La từ 3,2-5,5m. Đỉnh lũ trên các sông như sau: 

  - Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 11,99m (22h 08/11), ở mức BĐ2; tại Hòa Duyệt 8,39m (9h 09/11), dưới BĐ2 0,61m; 

   - Sông Gianh tại Đồng Tâm 8,76m (13h 08/11, trên BĐ1:1,76m), tại Mai Hóa 3,69m (15h 08/11, trên BĐ1: 0,69m); 

   - Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1,85m (14h 08/11, dưới BĐ2 0,35m) 

  - Sông SrêPôk tại Bản Đôn: 174,82m (18h 07/11) dưới BĐ3: 0,18m. 

  - Mực nước đỉnh lũ trên sông Chu, sông Ngàn Phố, hạ lưu sông La và sông Cả dưới mức BĐ1.
Dự báo: Trong tuần tới, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục xuống, các sông khác ở Trung bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

c) Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước cao nhất tuần trên sông Tiền tại Tân Châu 2,53m (ngày 10/11), trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,38m (ngày 10/11), đều thấp hơn TBNN từ 0,40-0,45m. 

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm. 
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên theo kỳ triều cường và đạt mức cao nhất vào ngày 16-17/11, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức: 2,7m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức: 2,5m. Tại các trạm chính vùng cuối nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm.
II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện: 

a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:


	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	13h
	13/11
	214,90
	117,40
	1.379
	1.701
	215,0

	Hòa Bình
	13h
	13/11
	116,85
	13,01
	2.860
	1.890
	117,0

	Tuyên Quang
	13h
	13/11
	116,50
	47,90
	140
	140
	120,0

	Thác Bà
	13h
	13/11
	54,01
	21,59
	0
	0
	58,0


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, đến 8h00’ ngày 13/11, có 12 hồ/154 hồ cập nhật thông tin đang xả tràn, cụ thể:

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có 4 hồ xả tràn (Krông H'năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ, La Hiêng 2).

- Khu vực Tây Nguyên: Có 8 hồ xả tràn (Buôn Kuốp, Srêpôk 3, Srêpôk 4, Đa Nhim, Đây H’linh 1, Hòa Phú, ĐăkSrông 3A; ĐăkSrông 3B).
2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:

a) Tình hình tích nước các hồ chứa:
Dung tích trữ trung bình của các hồ chứa thủy lợi cụ thể tại từng khu vực như sau:

	Khu vực
	Tỷ lệ trữ so với dung tích thiết kế trung bình (%)
	Tỷ lệ (%) trữ so với  dung tích thiết kế của một số hồ chứa lớn



	Bắc Bộ
	65÷90 %
	Tà Keo 78% (Lạng Sơn); Quán Chẽ 100%,  Núi Cốc 97% (Thái Nguyên); Cấm Sơn 79%, Làng Thum 91%, Khuôn Thần 94% (Bắc Giang); Chúc Bài Sơn 49%, Đầm Hà Động 55%, Tràng Vinh 53%, Yên Lập 83%, (Quảng Ninh); Đá Mài 97%, Ngòi Vần 88%, Thượng Long 100% (Phú Thọ); Pa Khoang 95% (Điện Biên); Đại Lải: 87%; Vân Trục 95%, Xạ Hương 67%, Thanh Lanh 90% (Vĩnh Phúc)

	Bắc Trung Bộ
	70÷90 %

(các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiều hồ chứa nhỏ đã đầy nước
	Cửa Đạt: 45%, Yên Mỹ 51% (Thanh Hóa), Khe Đá 105%, sông Sào 100%, Vực Mấu 100%, Vệ Vừng 105%, (Nghệ An), Kẻ Gỗ 91%, Sông Rác 97%, Thượng Tuy 102% (Hà Tĩnh), An Mã 106%, Phú Vinh 101%, Vực Tròn 100%, (Quảng Bình), Kinh Môn 112%, La Ngà 96% (Quảng Trị), Khe Ngang 71%, Mỹ Xuyên 80%,  Truồi 68%, (Thừa Thiên Huế)

	Nam Trung Bộ
	70÷95%

(các tỉnh Bình Định 60%, Khánh Hòa 88%, Ninh Thuận 97%, Bình Thuận 96%)
	Khe Tân 106%, Phú Ninh 78% (Quảng Nam), Liệt Sơn 69% (Quảng Ngãi), Định Bình 50%, Núi Một 53% (Bình Định), Phú Xuân 63% (Phú Yên), Cam Ranh 93%, Đá Bàn 85%, Hoa Sơn 91%, Suối Dầu 91%, Tà Rục 84% (Khánh Hòa), Lanh Ra 91%, Sông Sắt 101%, Sông Trâu 99% (Ninh Thuận), Cà Giây 109%, Sông Quao 92%, Sông Lòng Sông 100% (Bình Thuận).

	Tây Nguyên
	80÷95 %
	Đắc Uy 106% (Kon Tum), Ea soup Thượng 102%, Krông Búc Hạ 100% (Đăk Lăk), Đắk Lô 100%, Đạ Tẻ 108%, Tuyền Lâm 101%, (Lâm Đồng).

	Đông Nam Bộ
	80÷90 %
	Đa Tôn 67%, Gia Ui 101% , Sông Mây 99% (Đồng Nai), Đá Đen 82%, Suối Giàu 100% (Bà Rịa – Vũng Tàu).


Dung tích các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ít biến đổi, Trung Bộ tăng do ảnh hưởng của mưa, nhiều hồ đã đầy nước, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã vào cuối mùa mưa, nhiều hồ đã đầy nước.

b) Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa:

Hiện không có báo cáo về sự cố gây mất an toàn hồ chứa thủy lợi.

III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, gió mùa Đông Bắc để sẵn sàng các biện pháp ứng phó. Đã tổ chức diễn tập ứng phó với việc xả lũ khẩn cấp hồ thủy điện Buon Tua Srah trên sông Krong no, tỉnh Đắk Nông ngày 9/11/2016.
2. Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ; báo cáo, thống kê đánh giá thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ; các tỉnh Bắc Bộ theo dõi tình hình thời tiết, gió mùa Đông Bắc để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh. 

IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ: Theo báo cáo của BCH PCTT & TKCN các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, mưa lớn các ngày từ 7-9/11 đã gây ảnh hưởng thiệt hại tại một số địa bàn như sau:
a. Tỉnh Nghệ An

Đợt mưa lớn các ngày 07-08/11 đã gây ra sạt lở sườn núi tại huyện Hưng Nguyên với chiều dài 700m làm 20 hộ dân phải di dời; 80 hộ bị ảnh hưởng.
b. Tỉnh Hà Tĩnh:

Mưa lớn các ngày 8 – 9/11 làm một số tuyến đường liên xã thuộc các xã Phương Điền, Phương Mỹ, huyện Hương Khê bị ngập, gây cô lập. Hiện nước đã rút, người dân đã tiến hành dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường.

c. Tỉnh Quảng Bình:

Mưa lớn các ngày 8 – 9/11 đã làm ngập, sạt lở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông: Đoạn  Km562+200 Ngầm Bùng (Quốc lộ 15) ngập 0,5m; đoạn Km54+500-Km59+00 (Quốc lộ 9B) bị sạt trượt mái ta luy dương. Hiện đã được khắc phục thông tuyến. 
2. Ảnh hưởng do xả lũ hồ Dầu Tiếng: Theo Báo cáo của Chi cục PCTT khu vực miền Nam, từ ngày 07 – 09/11/2016 hồ Dầu Tiếng xả tràn gây thiệt hại tại một số khu vực trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương như sau:

- Về nhà cửa: 04 nhà bị ngập sâu từ 0,5 – 1,0m; 01 nền nhà bị sụt lún.

- Về nông nghiệp: 19,6 ha lúa, 10 ha cao su bị ngập sâu 0,5m.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TRONG TUẦN TỚI

1. Khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Cục Trồng trọt;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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